LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU NGỮ LIỆU NGOÀI SGK VÀ LÀM VĂN
a. LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU NGỮ LIỆU NGOÀI SGK
ĐỀ SỐ 3
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Khóc giữa chiêm bao
                           
Đã có lần con khóc giữa chiêm bao 
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó 
Đồng sau lụt, bờ đê sụt lở 
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn. 
Anh em con chịu đói suốt ngày tròn 
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa 
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa 
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về… 
Chiêm bao tan nước mắt dầm dề 
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng 
Dù tiếng lòng con chẳng thể nào vang vọng 
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương. 
                                                 (Vương Trọng)

Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2. Tìm những từ ngữ khắc hoạ “năm khốn khó” và hình ảnh người mẹ.
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ trong 2 dòng thơ sau: 
Dù tiếng lòng con chẳng thể nào vang vọng 
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương. 
Câu 4. Em hiểu như thế nào về câu thơ: Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn? 
Câu 5. Điều gì gây cho em nỗi ám ảnh, xúc động nhất khi đọc đoạn thơ? Lí giải vì sao.
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 3 :
Câu 1. Thể thơ: tự do.
Câu 2. 
- Những từ ngữ khắc hoạ “năm khốn khó”: đồng sau lụt, bờ đê lụt lở, gánh gồng xộc xệch, chịu đói suốt ngày tròn , ngồi co ro; ngô hay khoai… 
- Những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh người mẹ: Mẹ hiện lên qua hình ảnh “gánh gồng” trước hoàng hôn, trong cái chật vật của từ “xộc xệch”, hiện về trong cảnh những năm khốn khó, những ngày đói khổ, đê lở lụt về.
Câu 3. 
- Biện pháp tu từ: Ẩn dụ (vuông đất- chỉ ngôi mộ của mẹ). 
- Tác dụng: gợi hình ảnh cụ thể, làm giảm sự đau xót khi nhớ về người mẹ đã qua
 Câu 4. Hiểu về câu thơ: Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn:
- Hình ảnh người mẹ nghèo khổ suốt đời, tần tảo, chịu thương chịu khó trong cuộc mưu sinh để nuôi con nên người; 
- Biểu hiện sự thấu hiểu và cũng là tình cảm vừa thương xót vừa tri ân, kính trọng dành cho mẹ của nhà thơ.
Câu 5. Điều gây nỗi ám ảnh, xúc động nhất khi đọc đoạn thơ: Tuỳ HS tự lựa chọn và lí giải hợp lí thuyết phục.
- Có thể lựa chọn: Ám ảnh nhất cũng là hình ảnh tang thương nhất, khi người con khóc một mình trong đêm vắng. Mong mẹ nghe thấy, nhưng lại tuyệt vọng, vì khoảng cách đâu chỉ là từ nơi con đến vuông đất kia, mà là vạn trùng xa giữa hai thế giới rồi. Buồn, chính là lí do vương mãi trong lòng ta không dứt.

ĐỀ SỐ 4
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                                                               […]
   Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
   Cho nên mẹ sinh ra
      Để bế bồng chăm sóc
       Mẹ mang về tiếng hát
      Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
      Từ vết lấm chưa khô
          Từ đầu nguồn cơn mưa
         Từ bãi sông cát vắng...
                                                             […]

                                                       (Trích Chuyện cổ tích về loài người, Xuân Quỳnh)
Câu 1: Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ.
Câu 2: Trong lời ru của mẹ dành cho trẻ, những hình ảnh nào được gợi ra?
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ điệp ngữ trong đoạn thơ trên?
Câu 4: Ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển, người ta có thể dùng nôi điện, smartphone, mở đĩa ghi âm bài hát ru cho trẻ. Việc làm này sẽ thay thế cho lời ru của mẹ. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Vì sao?
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4
Câu 1: Các phương thức biểu đạt của đoạn thơ: Biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả.
Câu 2: Trong lời ru của mẹ dành cho trẻ, những hình ảnh hiện ra: cái bống cái bang, cái hoa, vị gừng, cơn mưa, bãi sông, vết lấm.
Câu 3: 
· Điệp ngữ trong đoạn thơ là các từ ngữ như: “rất”, “Từ cái...”, “Từ...”được lặp đi lặp lại 
· Tác dụng:
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp của những hình ảnh  trong lời ru của mẹ.
+ Ca ngợi ý nghĩa của lời ru: Lời ru kết thành những giá trị cao quý nhất trong kho tàng văn hóa dân tộc; thắm đượm trong lời ru của mẹ là tình cảm thiết tha, là trí tuệ, tâm hồn người Việt. Vì vậy nó trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
+ Khẳng dịnh tình yêu thương bao la của mẹ dành cho con. 
+ Làm cho câu thơ hấp dẫn, giọng thơ tha thiết.
Câu 4: Ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển, người ta có thể dùng nôi điện, smartphone, mở đĩa ghi âm bài hát ru cho trẻ. Việc làm này có thể thay thế cho lời ru của mẹ.
HS bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm trên
 Nếu đồng ý. HS phải lí giải được:
+ Tầm quan trọng của công nghệ thay thế con người, phục vụ cuộc sống. Việc ru con cũng vậy.
+ Nhiều ngươi mẹ phải đi làm việc khi con còn bé, nên không thể trực tiếp ru con...
Nếu không đồng ý. HS phải lí giải được”
+ Không có một thiết bị nào có thể thay thế được lời ru của mẹ vì mẹ ru con là truyền cho con hơi ấm, tình thương, ước mơ, khát vọng của mẹ cho con.
+ Lời ru trở thành dòng sữa tinh thần để con khôn lớn, lời ru bồi đắp tâm hồn con.
+ Lời ru kết gắn tình mẹ con, giúp con cảm nhận được sự chở che, yêu thương của mẹ.
ĐỀ SỐ 5
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:
	            
MÙA THU
                  
(1) Gió mùa thu đẹp thêm rằm
mẹ ru con, gió ru trăng sáng ngời
ru con, mẹ hát à ơi
ru trăng, gió hát bằng lời cỏ cây

(2) Bồng bồng cái ngủ trên tay
nghe trong gió có gì say lạ lùng
nghe như cây lúa đơm bông
nghe như trái bưởi vàng đung đưa cành
	(3) Thì ra dòng sữa ngực mình
qua môi con trẻ cất thành men say
hiu hiu cái ngủ trên tay
giấc mơ có cánh gió bay lên rồi

(4) Ru con, mẹ hát ... trăng ơi
con ru cho mẹ bằng hơi thở mình.

                (Nguyễn Duy)



Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. lục bát.     B. sáu chữ.   C. tự do.       D. tám chữ.
Câu 2. Đoạn thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai?
A. Người cha       B. Người mẹ        C. Người con        D. Người bà
Câu 3. Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình cảm gia đình.			    B. Tình yêu quê hương đất nước.
C. Tình yêu thiên nhiên.			 D. Tình cảm mẹ con	
Câu 4. Khổ thơ thứ (1) gieo vần ở những tiếng nào?
A. rằm – trăng – bằng, ngời – ơi        B. ngời – ơi – lời, trăng – bằng
C. trăng – hát – bằng, - ơi – lời          D. rằm – ngời – ơi, trăng – lời
Câu 5. Biện pháp tu từ nổi bật nào được sử dụng trong hai câu thơ sau?
“hiu hiu cái ngủ trên tay
giấc mơ có cánh gió bay lên rồi”
A. So sánh	      B. Ẩn dụ           C. Hoán dụ	         D. Nhân hóa
Câu 6. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua 2 câu thơ trên là gì?
A. Người mẹ luôn quan tâm con.     B. Người mẹ mong con ngủ ngon.	
C. Người mẹ mong con ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.
D. Người mẹ mong con sống ngoan, vui khỏe. 	
Câu 7.  Trong bài thơ người mẹ gọi con bằng những từ ngữ nào?
A. con, cái ngủ, trăng. 	           B. con, cỏ cây, trăng.      
C. cỏ cây, cái ngủ, trăng.	       D. con, cái ngủ, gió.
Câu 8. Bài thơ chủ yếu thể hiện tình cảm gì của người viết?
A. Ca ngợi vẻ đẹp của mùa thuB. Ca ngợi vẻ đẹp của tâm hồn người mẹ
C. Trân trọng và biết ơn người mẹD. Ca ngợi tình cảm của người mẹ dành cho con
Câu 9. Qua cách viết của tác giả trong bài thơ trên, em nhận thấy những tình cảm nào của người mẹ dành cho con?
Câu 10. Nội dung của bài thơ khơi gợi ở em tình cảm gì đối với cha mẹ của mình? Em đã làm gì để thể hiện tình cảm đó?
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5
	Câu
	*GỢI Ý ĐÁP ÁN 

	TN
	1A; 2C; 3D; 4D; 5B; 6C; 7A; 8D

	TL
	Câu 9:
- Cần nêu được tình cảm người mẹ dành cho con:
+ Yêu con.
+  mang đến cho con giấc ngủ bình yên
+  mang đến cho con những giấc mơ đẹp để con bay cao bay xa.

	
	Câu 10:
- Nội dung của bài thơ: khơi gợi ở em tình cảm biết ơn đối với cha mẹ. 
- Nêu những việc làm thể hiện sự biết ơn đối với cha, mẹ:
+ Luôn kính yêu, nghe lời cha mẹ…
+ Làm nhiều việc tốt, chăm học, chăm làm…
+ Luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức… 
+ Biết chia sẻ, động viên cha mẹ…


ĐỀ SỐ 6
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Dạ khúc cho vầng trăng 
Trăng non ngoài cửa sổ 
Mảnh mai như lá lúa 
Thổi nhẹ thôi là bay
Con ơi ngủ cho say 
Để trăng thành chiếc lược 
Chải nhẹ lên mái tóc
Để trăng thành lưỡi cày 
Rạch bầu trời khuya nay 
Trăng thấp thoáng cành cây
Tìm con ngoài của sổ 
Cửa nhà mình bé quá 
Trăng lặn trước mọi nhà 
Vai mẹ thành võng đưa
Theo con vào giấc ngủ 
Trăng thành con thuyền nhỏ 
Đến bến bờ tình yêu…
                                                           (Duy Thông)

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 
A.  Năm chữ               B. Bốn chữ                      C. Tự do                D. Lục bát 
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì? 
A. Tự sự                     B.Biểu cảm         C.Miêu tả                       D. Nghị luận 
Câu 3. Từ “dạ khúc” có nghĩa là gì? 
A. Bản tình ca có những giai điệu ngọt ngào êm ái.
B. Khúc nhạc nhẹ nhàng êm ái làm đắm say lòng người.
C. Tác phẩm âm nhạc có nội dung u buồn hay mơ màng thích hợp cho đêm khuya.
D. Ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng khiến lòng người rung động.
Câu 4. Hai câu thơ “Trăng non ngoài cửa sổ / Mảnh mai như lá lúa” sử dụng biện pháp tu từ nào? 
A. So sánh                      B. Nhân hoá.        C. Điệp ngữ                  D. Ẩn dụ 
Câu 5. Các hình ảnh: trăng non, lá lúa, chiếc lược, mái tóc… trong bài thơ là những hình ảnh: 
A. Gần gũi, quen thuộc, ấm áp tình mẹ   B.Chỉ có trong truyện cổ tích 
B. Tráng lệ, nguy nga              C.Chỉ có trong trí tưởng tượng của mẹ 
Câu 6. Trong bài thơ nhà thơ liên tưởng vầng trăng với những hình ảnh nào? 
A. Lá lúa, chiếc lược, lưỡi cày, con thuyền  B.Lá lúa, ngọn cỏ, lưỡi cày, con thuyền
C.Lá lúa, chiếc lược, cái bừa, con thuyền  D.Lá lúa, chiếc lược, cành cây, con thuyền
Câu 7. Câu thơ “Trăng thấp thoáng cành cây/ tìm con ngoài cửa sổ” gợi cho em nghĩ tới hình ảnh nào? 
A. Bạn nhỏ hay khóc nhè       B.Bạn nhỏ chăm chỉ, lam làm
C.Bạn nhỏ tinh nghịch, đáng yêu đang say sưa thổi sáo. D.Bạn nhỏ rất đáng yêu đang tìm bạn để vui chơi.
Câu 8. Bài thơ là lời của ai nói với ai? 
A. Lời của mẹ nói với con yêu                           B.Lời cha nói với con
C.Lời thì thầm của vầng trăng với em bé            D.Lời của gió nói với em bé 
Câu 9. Chỉ ra và phân tích giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh trong khổ thơ sau:
                     Trăng non ngoài cửa sổ 
                      Mảnh mai như lá lúa 
Câu 10. Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về bức thông điệp mà tác giả gửi gắm trong bài thơ? 

*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6
	Câu
	*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 

	TN
	1A; 2B; 3C; 4A; 5A; 6A; 7D; 8A

	TL
	Câu 9:
Nhà thơ Duy thông đã sử dụng thành công biện pháp so sánh trong câu thơ  “Trăng non ngoài cửa sổ 
                                Mảnh mai như lá lúa” 
Hình ảnh trăng non  hiện lên vô cùng đáng yêu, duyên dáng, thanh khiết. Trong lời ru con, mẹ đã so sánh trăng non với lá lúa – vật gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thường nhật của mẹ để rồi từ đó mẹ muốn ghi dấu trong lòng con về về tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, cái giản dị để con thơ lớn lên trong lời ru ngọt ngào của mẹ, lời ru ấm áp đã tưới mát tâm hồn con, thấm vào tuổi thơ con biết bao êm dịu.
Biện pháp tu từ so sánh giúp câu thơ sinh động, hấp dẫn cuốn hút bạn đọc nhất là bạn đọc nhỏ tuổi.

	
	Câu 10:
Bài thơ “Dạ khúc cho vầng trăng” của Duy Thông đã gửi đến bạn đọc bức thông điệp vô cùng sâu sắc về tình mẫu tử. Bài thơ là lời hát ru con ngọt ngào, êm ái của mẹ, lời ru ấm áp, dịu êm đưa con vào gối mềm. Những hình ảnh gần gũi, thân quen theo lời ru của mẹ nhuần thấm vào tâm hồn con để rồi con lớn lên biết yêu thương, biết sống nghĩa tình, biết trân quý những gì bình dị trong cuộc sống. Qua đó bạn đọc thấm thía hơn tình mẹ ngọt ngào, thiêng liêng, cao cả!



